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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVIII - KHOA ANH VĂN PHẬT PHÁP
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 2; MÔN : ENGLISH SPEAKING SKILLS 1 (KỸ NĂNG NÓI TIẾNG

ANH 1)
MÃ MÔN: ENG151; MÃ LỚP: 518.AV.ENG151.1.1

GIẢNG VIÊN : THS. TRẦN THỊ TRÚC DUYÊN
THỜI GIAN THI: 13H00 - 16H30; THỨ TƯ NGÀY 26/06/2024 ; PHÒNG 202 - TÒA HỌC ĐƯỜNG A

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000021 Lê Quang Nhật T. Ngộ Trí Phước    

2 2050000002 Phạm Thiện Ân T. Thiện Châu    

3 2250000047 Lê Hoàng Nhân T. Lệ Hậu    

4 2350000005 Võ Rô Bin T. Nguyên Thuần    

5 2350000011 Trần Thanh Danh T. Quảng Tâm    

6 2350000012 Nguyễn Dương Đạt T. Đức Thiện    

7 2350000015 Nguyễn Đình Đông T. Pháp Nhẫn    

8 2350000033 Trần Ngọc Minh T. Đồng Thành    

9 2350000067 Lê Văn Tình T. Chúc Trí    

10 2350000070 Lê Công Trứ T. Pháp Tâm    

11 2350000077 Mai Xuân Tùng T. Chơn Thiền    

12 2350000094 Phạm Thị Mỹ Diễm TN. Diệu Đạt    

13 2350000095 Nguyễn Thị Kiều Diễm TN. Pháp Diệu    

14 2350000106 Ngô Hoàng Huyền Hân TN. Tuệ An    

15 2350000133 Nguyễn Thị Thuỳ Hương TN. Quảng Hải    

16 2350000135 Phạm Thị Diễm Hương TN. Tâm Nhã    

17 2350000138 Đào Hoàng Khanh TN. Chúc Huy    

18 2350000141 Phan Thị Mỹ Kiều TN. Thuần Hòa    

19 2350000147 Triệu Tuyết Lập TN. Vạn Giới    

20 2350000150 Nguyễn Thị Kim Liên TN. Thông Chân    

21 2350000169 Lê Thị Hàn My TN. Hữu Ý    

22 2350000176 Hồ Thị Thanh Nga TN. Khánh Tâm    

23 2350000180 Mai Ái Ngân TN. Nhuận Bảo    
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24 2350000181 Nguyễn Thị Thùy Ngân TN. Liên Tường    

25 2350000191 Phạm Thanh Nhã TN. Liên Thanh    

26 2350000205 Lê Thị Cẩm Nhung TN. Tuệ Nhẫn    

27 2350000207 Phạm Thị Kim Ninh TN. Chúc An    

28 2350000212 Ngô Thị Tú Phương TN. Thọ Minh    

29 2350000213 Nông Thị Phương TN. Hiếu Định    

30 2350000214 Nguyễn Thị Nhật Phương TN. Huệ Tâm    

31 2350000224 Phan Thị Minh Tâm TN. Nguyên Tánh    

32 2350000226 Lâm Hồng Thắm TN. Liên Thiện    

33 2350000228 Triệu Võ Băng Thanh TN. Đức Hiếu    

34 2350000231 Nguyễn Thị Phương Thảo TN. Nguyên Thịnh    

35 2350000242 Nguyễn Thị Hồng Thương TN. Nhuận Phước    

36 2350000243 Nguyễn Thị Thương TN. Liên Mẫn    

37 2350000248 Nguyễn Thị Hà Tiên TN. Liên Hiếu    

38 2350000252 Lê Ngọc Trâm TN. Diệu Trí    

39 2350000253 Nguyễn Thị Huyền Trân TN. Liên Nhã    

40 2350000261 Nguyễn Thị Thanh Tuyền TN. Liên Nguyên    

41 2350000268 Võ Thị Thùy Vân TN. Liên Thanh    

42 2350000269 Nguyễn Thị Thúy Vân TN. Giới Trí    

43 2350000273 Bùi Thị Tường Vi TN. Chúc Hoàng    

44 2360000012 Nguyễn Thanh Tú TN. Từ Vân    

45 2360000023 Nguyễn Thị Thảo Trang TN. Phước Nghiêm    

TỔNG BÀI THI:
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(Ký,ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, họ tên)

GIẢNG VIÊN
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